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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG LÁT TỈNH THANH HOÁ 

Với thành phần xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:    Bà:   Ngô Thị T 

- Các hội thẩm nhân dân:Ông:  Hoàng Văn H và bà: Hà Thị T 

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà:  Lê Thị H - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 

 - Đại diện VKSND huyện Mường Lát:  Ông  Trương Văn P - Kiểm sát viên 

thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. 

Hôm nay, ngày11/8/2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mường Lát, 

tỉnh Thanh Hóa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

10/2017/TLST-HS ngày 05/7/2017, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số:11/2017/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 7 năm 2017 đối với bị cáo:  

Hờ A C, sinh ngày 02/9/1988; Quê quán: Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn 

La.Trú tại: Bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. 

Nghề nghiệp: Trồng trọt. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mông; Tôn giáo: 

Không; Trình độ học vấn: 2/12;  

Con ông: Hờ A T, sinh năm: 1933; Con bà: Sùng Thị T, sinh năm: 1944. 

Vợ: Giàng Thị P, sinh năm 1992; Con: Hờ Thị D, sinh năm: 2010, hiện tại bố và 

mẹ của bị cáo đang sinh sống bằng nghề trồng trọt tại bản Tà Cóm, xã Trung Lý, 

huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa; vợ và con của bị cáo đang sinh sống bằng 

nghề trồng trọt tại bản Trung Thắng, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh 

Thanh Hóa 

Tiền án, tiền sự:  Không. Bị bắt tạm giam từ ngày 28/4/2017 đến nay. Có 

mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo:  

Ông: Nguyễn Ngọc K - Trợ giúp viên, trung tâm trợ giúp pháp lý số 1, 

thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà Nước tỉnh Thanh Hóa. Có mặt. 

Người bị hại: 

Chị: Thào Thị C - Sinh năm 1996. Cã mặt. 
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Trú tại: Bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại:  

Ông: Hà Văn K - Trợ giúp viên, trung tâm trợ giúp pháp lý số 1, thuộc 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà Nước tỉnh Thanh Hóa. Có mặt. 

Người tham gia tố tụng khác: 

Người phiên dịch cho người bị hại: 

Ông: Lâu Văn C  - Sinh năm: 1968 

Trú tại: Bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi,huyện Mường Lát, Thanh Hóa. Có mặt 

Người làm chứng: 

- Hơ Thị L , sinh năm: 1970, vắng mặt 

- Sùng A Ch , sinh năm: 1996, vắng mặt 

Đều trú tại: Bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luậntại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ, ngày 21/4/2017 Hờ A C đi bộ một mình sang nhà Hờ A S 

là anh họ của C ở cùng bảnTà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh 

Hóa để hỏi anh S đã về chưa. Khi đến nhà Su thấy mọi người đã đi ngủ, cửa 

đóng, đèn  tắt, C liền gọi Thào Thị C là vợ của Su thì biết S đi làm chưa về. C 

xin chị Ch vào nhà để hút thuốc lào và tự luồn tay qua vách nứa để tháo chốt cửa 

vào nhà ngồi ghế cạnh giường chị C và con gái đang ngủ để hút thuốc lào, lúc 

này chị C cũng dậy và hút thuốc lào với C, một lúc sau chị C buồn ngủ và bảo C 

đi về rồi chị lên giường ngủ với con gái, C ngồi một mình và nảy sinh ý muốn 

giao cấu với chị C nên đã tự cởi quần dài của mình ra, lên giường ôm chị C và 

nói bằng tiếng Mông “cho tao giao cấu với mày một cái”. Chị C không đồng ý 

và nói “Mày đừng làm thế với tao, tao gọi bác P bây giờ” và chị ôm con gái 

chạy ra ngoài. Thấy vậy, C ôm quần đi về nhà mình ngủ. Chị C quay về nhà 

không thấy C ở đó nên đã cùng con gái đi ngủ. Đến khoảng 02 giờ ngày 

22/4/2017, C tỉnh dậy và tiếp tục sang nhà chị C với mục đích tìm chị C để giao 

cấu. Khi đến nhà của chị C, C tự kéo chốt mở cửa vào nhà và trèo lên giường chị 

C cùng con gái đang ngủ. C cởi áo lót để ở giường nằm xuống dùng tay sờ vào 

ngực chị C. Chị C tỉnh dậy, C liền dùng tay đẩy chị C nằm ngửa ra đồng thời đè 

lên người chị, chị C khóc và kêu cứu, C liền dùng hai tay ôm sau gáy chị C ghì 

chặt vào người mình nhằm mục đích không cho chị C kêu cứu được. Chị C dùng 

tay gỡ tay của C và dùng chân đạp vào bụng C làm Cánh ngã xuống đất va vào 

bàn uống nước và gẫy bàn, C liền cầm chân của chị C kéo xuống đất, tiếp tục đè 
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lên người chị C, chị C cầm được một cái ghế gỗ đập C nhưng không trúng, C thả 

chị C ra, chị C chạy về phía cửa sau ra ngoài khóc và kêu cứu. C đuổi theo chị C 

và thấy có ánh đèn từ phía nhà anh Sùng A S đang chiếu về phía nhà chị C, C sợ 

có người phát hiện nên đã dùng tay xô chị C, làm chị C ngã xuống phía đường 

đi, còn C chạy về nhà mình ngủ đến sáng hôm sau thì dậy đi làm.   

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội 

của mình như đã nêu ở trên. 

Theo biên bản xem xét dấu vết trên thân thể, ngày 23/4/2017, tại Cơ quan 

CSĐT Công an huyện Mường Lát thì trên thân thể bị hại Thào Thị C có các dấu 

vết sau: 

- Từ khuỷu tay đến cổ tay có nhiều vết xước da, kích thước lớn, nhỏ khác nhau. 

- Lòng bàn chân trái có vết rách mất da kích thước 2 x 3  

Quá trình điều tra người bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại vì 

các vết thương không lớn, bị hại đã ổn định về sức khỏe. Tại phiên Tòa người bị hại 

yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất về tinh thần cho bị hại 2.000.000đ (Hai triệu 

đồng) và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Ngườibảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại thống nhất với yêu 

cầu và nguyện vọng của người bị hại và không có ý kiến gì thêm. 

Quá trình điều tra và tại phiên Tòa, Đại diện Viện kiểm sát, người bào chữa 

cho bị cáo, bị cáo, người bị hại và ngườibảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người bị hại không có ý kiến hay kiến nghị gì về biên bản xem xét dấu vết trên 

thân thể của người bị hại ngày 23/4/2017. 

Bản cáo trạng số 13/CTr-VKS-TA ngày 03/7/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Mường Lát truy tố bị cáo Hờ A C về tội “Hiếp dâm” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 111 Bộ luật hình sự.  

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng  khoản 1 điều 111; điểm p khoản 1 điều 46; điều 33 Bộ luật hình 

sự, xử phạt bị cáo từ  24 đến 26 tháng tù.  

Về bồi thường thiệt hại: Đề nghị Hội đồng xét xử buộc bÞ c¸o phải bồi 

thường thiÖt h¹i 2.000.000đ cho người bị hại. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Hiếp dâm. 

Người bị hại và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại 

đồng ý với ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, cho rằng  bị cáo C có hành vi dùng 

vũ lực để hiếp dâm nhưng hậu quả chưa xảy ra do bị hại chống trả quyết liệ, sức 
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khỏe của bị hại đã ổn định và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo.Buộc bÞ c¸o phải bồi thường thiÖt h¹i 2.000.000đ cho người bị hại. 

Người bào chữa cho bị cáo nhất trí với cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Mường Lát truy tố bị cáo Hờ A C về tội Hiếp dâm và điều luật áp 

dụng cho bị cáo. Mặt khác, cho rằng bị cáo là người dân tộc thiểu số, trình độ 

văn hóa thấp, sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. 

Quá trình điều tra và tại phiên toà đ· thành khẩn khai báo, thái độ ăn năn hối cải. 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêmkho¶n 2điều 46 Bộ luật hình sự tuyên 

phạt bị cáo một mức án thấp nhất của khung hình phạt.  

  Bị cáo nhận tội và không có tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát. Lời 

nói sau cùng, bị cáo nói lời xin lỗi và cảm ơn người bị hại đã tha thứ và xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo xin HĐXX xem xét giảm cho bị cáo mức hình 

phạt thấp nhất để bị cáo sớm về đoàn tụ với gia đình, làm người công dân tốt 

cho xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Xét về hành vi, quyết định tố tụng: Của Cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an huyện Mường Lát, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Lát, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, Tòa án nhân dân huyện Mường Lát, 

Thẩm phán, Thư ký đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Trợ giúp viên pháp 

lý là người bào chữa cho bị cáo, bị cáo, người bị hại và người bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp cho người bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Chứng cứ xác định có tội, không có tội của bị cáo:Tại phiên tòa, bị cáo 

khai nhận hành vi phạm phạm tội của mình: Khoảng 20 giờ, ngày 21/4/2017 bị 

cáo sang nhà bị hại Thào Thị C, biết anh S chồng bị hại đi làm chưa về và bị cáo 

đã nảy sinh ý muốn giao cấu với  bị hại nên đã tự cởi quần dài của mình ra, lên 

giường ôm chị C và nói bằng tiếng Mông “cho tao giao cấu với mày một cái”. 

Chị C không đồng ý và dọa “Mày đừng làm thế với tao, tao gọi bác P bây giờ” 

rồi bị hại ôm con gái chạy ra ngoài nên bị cáo ôm quần đi về nhà mình ngủ. Đến 

khoảng 02 giờ ngày 22/4/2017 bị cáo tiếp tục sang nhà chị C tìm chị C để giao 

cấu, đến nhà bị hại, bị cáo tự kéo chốt mở cửa vào nhà và trèo lên giường bị hại 

cởi áo lót nằm xuống dùng tay sờ vào ngực bị hại nên bị hại tỉnh giấc, bị cáo liền 

dùng tay đẩy bị hại nằm ngửa ra rồi thời đè lên người bị hại, bị hại khóc và kêu 
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cứu, bị cáo dùng hai tay ôm sau gáy chị C ghì chặt vào người mình nhằm mục 

đích không cho bị hại kêu cứu. Bị hại dùng tay gỡ tay của bị cáo, dùng chân đạp 

vào bụng bị cáo ngã xuống đất va vào bàn uống nước và gẫy bàn, bị cáo cầm 

chân của bị hại kéo xuống đất, tiếp tục đè lên người bị hại, bị hại cầm được cái 

ghế gỗ đập bị cáo, bị cáo tránh được và thả  bị hại ra, bị hại chạy về phía cửa sau 

để thoát ra ngoài khóc và kêu cứu. Bị cáo còn đuổi theo bị hại nhằm thực hiện 

hành vi Hiếp dâm đến cùng nhưng thấy có ánh đèn từ phía nhà anh Sùng A S 

chiếu về phía nhà bị hại, bị cáo sợ bị phát hiện nên đã xô bị hại ngã xuống phía 

đường đi, còn bị cáo chạy về nhà ngủ.  

Theo quy định tại khoản 1điều 111 BLHS thì “Người nào dùng vũ lực, đe 

dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân 

hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ 

hai năm đến bảy năm”. 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là hoàn toàn tự nguyện và phù 

hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, của người làm chứng, kết luận 

của kiểm sát viên, lời khai buộc tội của người bị hại, phù hợp với biên bản xem 

xét dấu vết trên thân thể của người bị hại, ý kiến của người bào chữa cho bị cáo, 

người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại.  

[3]. Tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là bất chấp pháp luật, 

xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm tình dục, nhân phẩm, danh dự của 

người khác, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. 

Bị cáo là người có năng lực chịu tránh nhiệm hình sự, biết việc làm của 

mình là vi phạm pháp luật bị cộng đồng xã hội lên án nhưng vẫn cố tình thực 

hiện nhằm thỏa mãn nhu cầu, mục đích của bản thân. 

Từ những căn cứ trên, hội đồng xét xử thấy hành vi của bị cáo cấu thành tội 

Hiếp dâm, tội danh và mức hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 111 Bộ luật 

hình sự,như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Lát truy tố là có 

căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

Về tình tiết giảm nhẹ TNHS: Tại các cơ quan tố tụng cũng như tại phiên 

tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thái độ ăn năn hối cải, nên bị cáo 

được hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS được quy định tại điểm p khoản 1 điều 46 

Bộ luật hình sự. Trî gióp viªn ph¸p lý bµo ch÷a cho bÞ c¸o cho rằngbị cáo là 

người dân tộc thiểu số, sinh sống từ nhỏ ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc 

biết khó khăn, trình độ văn hóa thấp, gia đình thuộc hộ nghèo, nhân thân bị cáo 

chưa có tiền án tiền sự, con còn nhỏ,®Ò nghÞ H§XX ¸p dông t×nh tiÕt gi¶m nhÑ 

trách nhiệm hình sự cho bÞ c¸o quy định tại khoản 2 điều 46 BLHSnhưng bÞ c¸o 

không thuộc trường hợp áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 

nªn kh«ng được chấp nhận. Khi quyết định hình phạt, HĐXX xem xét cho bị cáo 

mức hình phạt thấp nhất có thể, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, để 
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bị cáo yên tâm cải tạo sớm trở thành người công dân có ích. Đây cũng là chính sách 

khoan hồng của pháp luật Việt Nam. 

[4]. Về bồi thường thiệt hại: Tại phiên Tòa người bị hại và người bảo vệ 

quyền và lợi ích cho người bị hại đều yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất về tinh 

thần cho bị hại 2.000.000đ (Hai triệu đồng). Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 điều 

584; điều 592 bộ luật dân sự buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại là phù hợp với 

quy định của pháp luật. 

[5]. Đánh giá về những vấn đề khác: 

+ Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, xét hành vi phạm tội của bị cáo, 

HĐXX thấy cần cách ly bị cáo một thời gian nhằm răn đe và phòng ngừa chung. 

Áp dụng điều 228 BLTTHS tiếp tục giam bị cáo để đảm bảo việc thi hàn án. 

+ Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí HSST, DSST và 

có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Đối với đề nghị của người bào chữa cho bị cáo đề nghị áp dụng khoản 1 

điều 2 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc Hội khóa 14 để miễn tiền án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo, Hội đồng xét 

xử không chấp nhận. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 111; Điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 33 Bộ luật 

hình sự; Điều 228 Bộ luật tố tụng h×nh sự. 
 

 Tuyên bố: Hờ A C  Phạm tội  Hiếp d©m 

          Xử phạt: Hờ A C 02 (Hai) năm tï.Thời gian chấp hànhhình phạt từ ngày 

bắt tạm giam bị cáo (Ngày28/4/2017).  

         Tiếp tục tạm giam bị c¸o đểđảm bảo thi hành ¸n. 

Về tr¸ch nhiệm d©n sự:  

    ¸p dụng: C¸c Điều 357; Điều584; Điều 592 Bộ luật d©n sự, buộc bị c¸o 

Hờ A C phải bồi thường cho người bị hại Thào Thị C số tiền 2.000.000đ (Hai 

triệu đồng) 

VÒ ¸n phÝ: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Khoản 1, điều 23; 

Điểm c khoản 1điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa 14, quy định về mức thu, miễn, giảm,thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án; 

Buéc Hờ A C ph¶i nép 200.000® (Hai tr¨m ngh×n ®ång) ¸n phÝh×nh sù s¬ 

thÈm 300.000® (Ba tr¨m ngh×n ®ång)án phí dân sự sơ thẩm. 
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KÓ tõ ngµy b¶n ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt ngưêi ®ưîc thi hµnh ¸n cã ®¬n yªu 

cÇu thi hµnh ¸n, ngưêi ph¶i thi hµnh ¸n cã nghÜa vô ph¶i thanh to¸n sè tiÒn ph¶i thi 

hµnh ¸n. Trong trưêng hîp bªn cã nghÜa vô chËm thanh to¸n tiÒn th× bªn ®ã ph¶i tr¶ 

l·i ®èi víi sè tiÒn chËm thanh to¸n theo l·i suÊt c¬ b¶n do Ng©n hµng Nhµ nưíc 

c«ng bè tư¬ng øng víi thêi gian vµ sè tiÒn chËm thanh to¸n, trõ trưêng hîp cã tho¶ 

thuËn kh¸c hoÆc ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. 

Trường hợp bản ¸n, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành ¸n d©n sự th× người được thi hành ¸n d©n sự, người phải thi hành 

¸n d©n sự cã quyền thỏa thuận thi hành ¸n, quyền  yªu cầu thi hành ¸n, tự 

nguyện thi hành ¸n hoặc bị cưỡng chế thi hành ¸n theo quy định tại c¸c Điều 6, 

7 và 9 Luật Thi hành ¸n d©n sự; thời hiệu thi hành ¸n được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành ¸n d©n sự. 

Án xử c«ng khai sơ thẩm có mặt Bị c¸o, người bµo ch÷a; người bị hại, 

người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại;Bị cáo và người bị 

hạicã quyền kh¸ng c¸o bản ¸n trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyªn ¸n 

(Ngày11/8/2017).  

 

   Nơi nhận: 

- VKSND huyện Mường Lát; 
- C«ng an huyện Mường Lát; 

- Trại tạm giam C«ng an tỉnh Thanh Ho¸; 

- Phßng KTNV-THA-TAND tỉnh Thanh Ho¸; 
- Chi cục THADS huyện Mường Lát; 

- Bị c¸o; 

- Người bào chữa; 
- Người bị hại ; 
- Người bảo vệ quyền, lợi Ých của người bị hại;                                             

- Lưu HSVA.                                                                                                     

 

T/M HỘI ĐỒNG XÐT XỬ SƠ THẨM 

ThÈm ph¸n - Chủ toạ phiªn toà 
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